TÓM TẮT

Đề tài nghiên cứu “So sánh sự sinh trưởng, phát triển của sáu giống dưa leo (Cucumis sativus L.) trồng trên vùng đất xám xã Tân Bình -  huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương” được tiến hành tại Tân Bình, Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, thời gian từ ngày 26/9/2009 – 27/11/2009. Thí nghiệm  được bố trí theo kiểu khối đầy đủ ngẫu nhiên, đơn yếu tố, 3 lần lặp lại với 6 nghiệm thức là 6 giống dưa leo: Giống Nakhon 404, giống GN 732, giống Caesar 17, giống TN 126, giống Viva 223, giống Hai mũi tên đỏ 702.

Kết quả thu được: 


Về sinh trưởng: chiều cao cây của các giống thí nghiệm: Nakhon 404, (276,33cm), GN 732 (282,28 cm), Caesar 17, (202,09 cm), TN 126, (294,57 cm), Viva 223, (238,16 cm), Hai mũi tên đỏ 702 đối chứng (273,56).

 Khả năng ra lá trên thân chính của các giống Nakhon 404, (33,68 lá/cây), GN 732 (33,94 lá/cây), Caesar 17 (26,83 lá/cây), TN 126 (28,47 lá/cây), Viva 223 (28,85 lá/cây), Hai mũi tên đỏ 702 đối chứng (33,53 lá/cây). Khả năng phân cành cấp I của các giống Nakhon 404 (13,9 cành/cây), GN 732 (12,4 cành/cây), Caesar 17 ( 10,6 cành/cây), TN 126 (5,4 cành/cây), Viva 223 (12,4 cành/cây), Hai mũi tên đỏ 702 đối chứng (12,3 cành/cây).


Về thời gian phát dục: giống đối chứng Hai mũi tên đỏ 702 có thời gian ra hoa cái (27 NSG), thời gian bắt đầu thu hoạch (35 NSG), kết thúc thu hoạch (58 NSG) thời gian ra hoa cái của các giống Nakhon 404 (26 NSG), GN 732 (25 NSG), Caesar 17 (26 NSG), TN 126 (23 NSG), Viva 223 (26 NSG). Thời gian bắt đầu thu hoạch: Nakhon 404, GN 732, Caesar 17, Viva 223 là 34 NSG, TN 126 là 32 NSG. Thời gian  kết thúc thu hoạch của các giống là 58 NSG.


Khả năng chống chịu sâu bệnh:  trong thời gian thí nghiệm sâu hại chủ yếu là sâu xanh ăn lá, sâu đất, Bọ trĩ, bệnh hại là bệnh đốm lá., tỷ lệ gây hại lớn nhất là giống đối chứng hai mũi tên đỏ 702 (33,3 %), các giống thí nghiệm có tỷ lệ sâu xanh gây hại là: Nakhon 404 (13,3 %), GN 732 (20 %), Caesar 17 (20 %), Viva 223 (26,66 %), TN 126 (13,3 %). Bệnh hại: tất cả các giống đều bị nhiễm bệnh đốm lá, tỷ lệ bệnh: Nakhon 404 (20 %), GN 732 (26,66 %), Caesar 17 (13,3 %), Viva 223 (33,3 %), TN 126 (20 %), hai mũi tên đỏ 702 (26,66 %).

 Năng suất: năng suất thực thu của các giống: giống hai mũi tên đỏ 702 (34,96 tấn/ha), Nakhon 404 (42,27 tấn/ha), GN 732 (34,75 tấn/ha), Caesar 17 (42,55 tấn/ha), TN 126 (29,11 tấn/ha), Viva 223 (39,61 tấn/ha). Năng suất thương phẩm của các giống: giống hai mũi tên đỏ 702 (30,16 tấn/ha), Nakhon 404 (39,19 tấn/ha), GN 732 (30,66 tấn/ha), Caesar 17 (36,83 tấn/ha), TN 126 (26,41 tấn/ha), Viva 223 (35,24 tấn/ha).

Như vậy giống Nakhon 404 và giống Caesar 17 cho năng suất cao và có nhiều ưu điểm để lựa chọn đưa vào sản xuất ở xã Tân Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.  

